CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN  

V/v bàn giao các Trạm Y tế thuộc Phòng Y tế

về Trung tâm Y tế huyện (thành phố, thị xã) quản lý



Vào lúc … giờ … phút, ngày    tháng 02 năm 2017, tại Ủy ban nhân dân huyện (thành phố, thị xã...), Hội đồng giao nhận các Trạm Y tế tổ chức Hội nghị giao nhận về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất giữa Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện (thành phố, thị xã...,   và Trung tâm Y tế huyện (thành phố, thị xã...) thuộc Sở Y tế theo Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Y tế và chuyển Trạm Y tế xã về Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã quản lý.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO VÀ TIẾP NHẬN:

1. Chủ trì giao nhận: Sở Y tế 

- Ông 
Nguyễn Đức Cường
- Giám đốc Sở Y tế;

- Ông...........................

- ................Sở Y tế;

- Ông...........................

- ................Sở Y tế;

- .....




- ................Sở Y tế.

2. Chứng kiến giao nhận: 

a) Sở Nội vụ


- Ông Trần Đình Dinh

- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Ông Trần Thế Vương

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông 
…………….

- ....................... Sở Nội vụ.

- Ông 
…………….

- ....................... Sở Nội vụ.

b) Sở Tài chính:


- Ông ...................


-……….Sở Tài chính;



- Ông ……………


-……….Sở Tài chính.


c) Ủy ban nhân dân huyện (thành phố, thị xã...)



- Ông .....................................
-..............Ủy ban nhân dân


- Ông ……………………….
-..............Phòng Nội vụ;


- Ông......................................
-..............Phòng Tài chính - Kế hoạch.

3. Bên giao: Phòng Y tế


- Ông .....................................
- Trưởng phòng Y tế;



- Ông .....................................
-................Phòng Y tế;


- Ông .....................................
-............... Phòng Y tế



4. Bên nhận: Trung tâm Y tế huyện (thành phố, thị xã...)



- Ông .....................................
- Giám đốc Trung tâm;



- Ông ……………………….
- ..............


II. NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên bàn giao và bên tiếp nhận đã thống nhất bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động, tài sản, tài chính của các Trạm Y tế huyện (thành phố, thị xã).....

 Những nội dung chưa thể bàn giao dứt điểm thì đưa vào bản ghi nhớ để các bên cùng có trách nhiệm tiếp tục thực hiện. 

Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện (thành phố, thị xã).... bàn giao các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn cho Trung tâm Y tế huyện (thành phố, thị xã)...trực thuộc Sở Y tế, gồm:
1. Về chức năng, nhiệm vụ: 

a) Chức năng, nhiệm vụ được quy định tại các văn bản: 

b) Chương trình, kế hoạch  công tác năm 2017;
c) Tình hình, kết quả hoạt động 2 tháng đầu năm 2017;

d) Hồ sơ, tài liệu về công tác chuyên môn:

(Dính kèm Phụ lục số 01- Được lập theo từng Trạm Y tế)
2. Về tổ chức và nhân lực:

2.1. Số lượng tổ chức: .......Trạm Y tế.

(Đính kèm Phụ lục số 02- Danh sách các Trạm Y tế )

2.2. Về nhân lực:

a) Số biên chế sự nghiệp, hợp đồng được giao:

- Số biên chế viên chức sự nghiệp được giao;

- Số lượng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

b) Viên chức sự nghiệp, hợp đồng hiện có mặt:

- Số viên chức sự nghiệp;

- Số lượng cán bộ Hợp đồng theo Quyết định 58/TTg ngày 3/2/1994:

- Số lượng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

- Số lượng Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chờ tuyển dụng:

- Số lượng Hợp đồng khác:
(Đính kèm Phụ lục số 03 và các Phụ lục chi tiết 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5) 
c) Hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động:.......bộ, gồm:
- Hồ sơ cán bộ, viên chức:.............bộ;

- Hồ sơ cán bộ hợp đồng theo Quyết định 58/TTg:.....bộ;

- Hồ sơ lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:.........bộ;

- Hồ sơ lao động Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chờ tuyển dụng:.....bộ;

- Hồ sơ lao động hợp đồng khác:.............bộ.
(Đính kèm các Phụ lục chi tiết 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5) 

3. Về tài sản và tài chính: 

3.1. Về tài sản:
(Theo hướng dẫn của Sở Tài chính)

3.2. Về tài chính:
(Theo hướng dẫn của Sở Tài chính)

Biên bản này được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, được Hội nghị giao nhận thông qua, mỗi cơ quan chủ trì, chứng kiến, bên giao, bên nhận giữ 01 bản, và 01 bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kèm theo biên bản này có các Phụ lục và bản Ghi nhớ:

Phụ lục về: Hồ sơ, tài liệu chuyên môn, danh sách Trạm Y tế;
Phụ lục về: Biên chế,danh sách trích ngang cán bộ, viên chứcvà người lao động của các Trạm Y tế (Đính kèm hồ sơ)

Phụ lục về: Tài sản

Phụ lục về: Tài chính

........................

Ghi nhớ về: …

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

            CƠ QUAN CHỨNG KIẾN

        Sở  Y tế
       Sở Tài chính       Sở Nội vụ      UBND huyện (TP, TX)
              ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

        ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

          Phòng Y tế huyện (TP, TX)                   Trung tâm Y tế huyện (TP,TX)
                                                                                     Phụ lục số: 01
DANH MỤC GIAO NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Trạm Y tế.......

	STT
	Mã hồ sơ, tài liệu
	Tên hồ sơ, tài liệu
	Số lượng
	Tình trạng
	Vị trí đề hồ sơ, tài liệu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                 





...., Ngày      tháng       năm 2017

          BÊN NHẬN
                                BÊN GIAO








            







                                                 Phụ lục số: 02
DANH SÁCH CÁC TRAM Y TẾ

	TT
	Tên Trạm Y tế
	Ghi chú

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	...
	
	


                                                                                                                                 





...., Ngày      tháng       năm 2017

          BÊN NHẬN
                                BÊN GIAO








            

















Phụ lục số: 03
TỔNG HỢP BIÊN CHẾ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
	TT
	Tên xã, phường, thị trấn
	Tên Trạm Y tế
	Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế
	Biên chế, HĐ 68 
được giao năm 2017
	Số lượng cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động 
có mặt đến 28/02/2017
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	SN y tế
	HĐ 68
	
	Viên chức
	HĐ 68
	HĐ theo QĐ 58/TTg
	HĐ trong chỉ tiêu biên chế
	Hợp đồng khác
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




(Đính kèm các Phụ lục chi tiết: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5)













...., Ngày        tháng       năm 2017

          BÊN NHẬN









   BÊN GIAO



















PHỤ LỤC SỐ 3.1
                                                                DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngày tuyển dụng
	Cơ quan tuyển dụng
	Lương
	Chức danh, chức vụ

	
	
	
	
	
	
	Bậc
	Hệ số
	

	Trạm Y tế A

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trạm Y tế B

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


(Đính kèm hồ sơ cán bộ, viên chức: ........ bộ)
                                                                                                                                 ...., Ngày      tháng       năm 2017

          BÊN NHẬN









            BÊN GIAO












                                        Phụ lục số 3.2

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/TTg

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngày ký Hợp đồng
	Cơ quan ký hợp đồng
	Lương
	Chức danh, chức vụ

	
	
	
	
	
	
	Bậc
	Hệ số
	

	Trạm Y tế A

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trạm Y tế B

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


(Đính kèm hồ sơ hợp đồng theo Quyết định 58/TTg:.........bộ)
                                                                                                                           ...., Ngày         tháng      năm 2017

          BÊN NHẬN









        BÊN GIAO
















Phụ lục số 3.3
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngày ký Hợp đồng
	Cơ quan ký hợp đồng
	Lương
	Chức danh, chức vụ

	
	
	
	
	
	
	Bậc
	Hệ số
	

	Trạm Y tế A

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trạm Y tế B

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	



(Đính kèm hồ sơ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:......bộ
                                                                                                                              ...., Ngày     tháng     năm 2017

                     BÊN NHẬN









       BÊN GIAO
















   Phụ lục số 3.4
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TRONG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngày ký Hợp đồng
	Cơ quan ký hợp đồng
	Lương
	Chức danh, chức vụ

	
	
	
	
	
	
	Bậc
	Hệ số
	

	Trạm Y tế A

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trạm Y tế B

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


        (Đính kèm hồ sơ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được giao:.......bộ
                                                                                                                             ...., Ngày      tháng     năm 2017

          BÊN NHẬN









                  BÊN GIAO

















Phụ lục số 3.5
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÁC
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngày ký Hợp đồng
	Cơ quan ký hợp đồng
	Lương
	Chức danh, chức vụ

	
	
	
	
	
	
	Bậc
	Hệ số
	

	Trạm Y tế A

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trạm Y tế B

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	



(Đính kèm hồ sơ hợp đồng lao động khác: ..........bộ)












...., Ngày     tháng      năm 2017

          BÊN NHẬN









               BÊN GIAO

